
TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG - GIÁO DỤC SỨC KHỎE TRUNG ƯƠNG

Thời gian tới, 2 vắc xin mới là Phế cầu và HPV sẽ được 
đưa vào Chương trình TCMR tại địa phương vùng miền 
núi khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số và sẽ mở rộng 
tại một số địa phương khác theo lộ trình.

Hiện nay, Chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR)   
triển khai miễn phí 12 loại vắc xin phòng 11 bệnh 
truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ em và phụ nữ có thai

12 loại vắc xin sử dụng trong Chương trình TCMR

Viêm gan B (VGB) Sởi - Rubella Rota Sởi

Viêm não Nhật Bản B (VNNB) Uốn ván  Lao (BCG) 

Bạch hầu - ho gà - uốn ván (DPT) Bại liệt tiêm (IPV)

Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) Bại liệt uống (OPV)

Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván - Viêm gan B - Hib (DPT- VGB-Hib)
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VACXIN

11 bệnh truyền nhiễm được dự phòng bằng vắc xin 

Viêm gan B Rubella Ho gà Sởi

Viêm não Nhật Bản B Uốn ván Lao Bại liệt

Tiêu chảy cấp do vi rút Rota Bạch hầu

Bệnh do vi khuẩn Haemophilus influenzae týp b (Hib)

Tiêm chủng hôm nay vì một tương lai 
khoẻ mạnh và hạnh phúc mai sau

Lịch tiêm chủng các vắc xin 
Trong chương trình tiêm chủng mở rộng



STT Độ tuổi/ 
Đối tượng Vắc xin sử dụng

1 Trẻ sơ sinh
99 Tiêm vắc xin Lao (BCG)

99 Tiêm vắc xin Viêm gan B (VGB) liều sơ sinh  
trong 24 giờ sau khi sinh

2 Đủ 02 tháng

99 Tiêm vắc xin Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván 
 - Viêm gan B - Hib (DPT-VGB-Hib) lần 1

99 Uống vắc xin Bại liệt  (OPV) lần 1

99 Uống vắc xin Rota lần 1

3 Đủ 03 tháng

99 Tiêm vắc xin DPT-VGB-Hib lần 2

99 Uống vắc xin OPV lần 2

99 Uống vắc xin Rota lần 2

4 Đủ 04 tháng
99 Tiêm vắc xin DPT-VGB-Hib lần 3

99 Uống vắc xin OPV lần 3

5 Đủ 05 tháng 99 Tiêm vắc xin Bại liệt (IPV) lần 1

6 Đủ 09 tháng
99 Tiêm vắc xin Sởi

99 Tiêm vắc xin IPV lần 2

7 Đủ 12 tháng 

99 Tiêm vắc xin Viêm não Nhật Bản B (VNNB) 
 lần 1: khi trẻ đủ 01 tuổi.

99 Tiêm vắc xin VNNB lần 2 (1-2 tuần sau lần 1) 

99 Tiêm vắc xin VNNB lần 3 (1 năm sau lần 1)

8 Đủ 18 tháng
99 Tiêm vắc xin Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván (DPT) 

99 Tiêm vắc xin Sởi - Rubella

9  Đủ 07 tuổi 99 Tiêm vắc xin Uốn ván - Bạch hầu (Td)

10 Phụ nữ có thai
99 Tiêm vắc xin Uốn ván càng sớm càng tốt khi có thai

99 Các lần tiêm tiếp: theo hướng dẫn  
của cán bộ y tế trong từng trường hợp cụ thể

Lịch tiêm chủng cho trẻ em, phụ nữ có thai  
trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng


